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	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	Màu bao bì
	Màu băng keo
	Màu dây đai cột
	Nhãn

	I
	LỐP XE MÁY CÓ SĂM SATUDA
	Loại 2F
	
	

	1
	Lốp XM 2.25-17-367-SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Xanh lá
	Vàng
	

	2
	Lốp XM 2.50-17-367-SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Đà
	Vàng
	

	3
	Lốp XM 2.75-17-367-SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Xanh dương
	Vàng
	

	4
	Lốp XM 60/90-17-D383 - SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Xanh da trời
	Xanh dương
	

	5
	Lốp XM 70/90-17-D383 - SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Xanh lá
	Xanh dương
	

	6
	Lốp XM 80/90-17-D383 - SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Đà
	Xanh dương
	

	II
	LỐP KHÔNG SĂM SATUDA
	Loại 3F
	
	

	1
	80/90-14/ D383 -TL-SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Xám
	Đỏ
	

	2
	90/90-14/ D383 -TL-SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Xanh dương
	Đỏ
	

	3
	70/90-17/ D383 -TL-SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Xám
	Đỏ
	

	4
	80/90-17/ D383 -TL-SATUDA
	Xanh lá SATUDA
	Tím
	Đỏ
	



